
Giá trên chưa bao gồm VAT  

THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN SOCOMEC (ATS) 
(áp dụng 01/04/2024)

I. ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG - MULTIMETER
MÃ HÀNG BỘ ĐIỀU KHIỂN XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ 
192J 9120 Multis L50 

TUNISIA 
6.775.000 

4825 0402 DIRIS A20 11.920.000 
4825 0403 DIRIS A30 18.690.000 
4825 0500 DIRIS A40 -RS485 MODBUS – 3I 2O 

EUROPEAN 
26.440.000 

4820 0501 DIRIS A40 – ETHERNET – RS485 MODBUS – 3I2O 42.370.000 
4825 0100 DIRIS Q800 – PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIẸN 434.175.000 
4825 0082 MODULE RS485 CHO A20/L50 TUNISIA 

2.575.000 
4825 0092 MODULE RS485 CHO A30 3.420.000 
4825 0203 MODULE ETHERNET – A30 EUROPEAN 22.440.000 
II. BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS – ATyS CONTROLLER
1600 0025 ATyS CONTROLLER C25 CHINA 19.165.000 
1600 0055 ATyS CONTROLLER C55 EUROPEAN 38.620.000 
III. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATyS 3P 160 ÷ 3200A

MÃ HÀNG ATS - 3 POLES ĐƠN GIÁ 
9523 3016 160A 

208-277 VAC

EUROPEAN 50.045.000 
9523 3025 250A 

TUNISIA/INDIA 
64.620.000 

9523 3040 400A 83.875.000 
9523 3063 630A 112.265.000 
9523 3080 800A 

EUROPEAN 

151.560.000 
9523 3100 1000A 161.280.000 
9523 3120 1250A 195.250.000 
9523 3160 1600A 240.720.000 
9523 3200 2000A 317.785.000 
9523 3250 2500A 369.720.000 
9523 3320 3200A 415.960.000 

IV. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATyS 4P 160 ÷ 3200A
MÃ HÀNG ATS - 4 POLES ĐƠN GIÁ 
9503 4004 40A 

230VAC 
12VDC 

24/48VDC 
INDIA 

20.920.000 
9503 4006 63A 22.785.000 
9503 4008 80A 24.780.000 
9503 4010 100A 26.985.000 
9503 4012 125A 28.980.000 
9523 4016 160A 

208 – 277 VAC 

TUNISIA/INDIA 

57.180.000 
9523 4025 250A 76.250.000 
9523 4040 400A 95.310.000 
9523 4063 630A 128.300.000 
9523 4080 800A 

EUROPEAN 

166.720.000 
9523 4100 1000A 177.400.000 
9523 4120 1250A 206.520.000 
9523 4160 1600A 254.190.000 
9523 4200 2000A 349.530.000 
9523 4250 2500A 406.700.000 
9523 4320 3200A 457.540.000 
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THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN SOCOMEC (MTS) 

V. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 3P 125 ÷ 3200A
MÃ HÀNG MTS - 3 POLES ĐƠN GIÁ 
41AC 3013 125A 

TUNISIA/INDIA 

13.335.000 
41AC 3016 160A 16.255.000 
41AC 3020 200A 18.115.000 
41AC 3025 250A 21.525.000 
41AC 3040 400A 26.935.000 
41AC 3063 630A 41.895.000 
41AC 3080 800A 

EUROPEAN 

74.290.000 
41AC 3100 1000A 87.000.000 
41AC 3120 1250A 101.700.000 
41AC 3160 1600A 136.610.000 
41AC 3200 2000A 213.940.000 
41AC 3250 2500A 235.830.000 
41AC 3320 3200A 273.650.000 

VI. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 4P 125 ÷ 3200A
MÃ HÀNG MTS 4 POLES ĐƠN GIÁ 
2230 4004 40A 

CHINA 
7.950.000 

2230 4006 63A 9.545.000 
2230 4008 80A 11.710.000 
2230 4010 100A EUROPEAN 14.125.000 
41AC 4013 125A 

TUNISIA/INDIA 

15.225.000 
41AC 4016 160A 17.275.000 
41AC 4020 200A 18.535.000 
41AC 4025 250A 24.675.000 
41AC 4040 400A 30.930.000 
41AC 4063 630A 48.400.000 
41AC 4080 800A 

EUROPEAN 

85.315.000 
41AC 4100 1000A 99.900.000 
41AC 4120 1250A 107.890.000 
41AC 4160 1600A 157.550.000 
41AC 4200 2000A 236.460.000 
41AC 4250 2500A 271.060.000 
41AC 4320 3200A 328.860.000 


